ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 NGỮ VĂN 9
I. PHẦN ĐỌC HIỂU
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
TAY TRONG TAY
	Một ngày hè, tôi ngồi trên bãi biển và ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi trên cát. Chúng say sưa xây một lâu đài có đủ cổng, tháp, hào và có cả khách tham quan. Khi công trình gần hoàn thành thì một cơn sóng lớn ập đến phá tan tất cả. Giờ thì chỉ còn một đống cát ướt mà thôi. Tôi tưởng bọn trẻ sẽ khóc vì sóng đã phá tan những gì chúng kỳ công xây dựng. Nhưng không! Chúng lại cùng chạy ra xa con nước, cười giòn, tay nắm tay và… xây dựng một lâu đài mới. Chúng đã dạy tôi một bài học quan trọng. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống dù quý giá đến đâu thì cũng không khác gì những tòa lâu đài trên cát. Chỉ có tình yêu, tình bạn là vững bền. Trước sau gì thì cơn sóng cũng sẽ đến và mang đi tất cả những gì chúng ta cố công xây đắp. Nhưng bao giờ thì những cơn sóng sẽ đến? Không ai biết trước được! Chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt, để cùng chia sẻ những thành công, thất bại thì mới có thể cười vang và vượt qua mọi khó khăn.
	(Theo Songdep.xitrum.net – Sống đẹp tập II NXB. Giáo dục Việt Nam, tr. 117)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 
Câu 2 (0,5 điểm). Theo đoạn trích, hai đứa trẻ đã dạy cho nhân vật “tôi” bài học gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể trong đoạn trích trên.
Câu 4 (1,0 điểm). Em hiểu như thế nào về ý nghĩa nhan đề văn bản “Tay trong tay”?
Câu 5 (1,0 điểm). Thông điệp ý nghĩa nhất với em từ đoạn trích trên là gì? Vì sao?  
II. PHẦN VIẾT
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em sau khi đọc bài thơ:
                                                    LỜI RU CỦA MẸ

	Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất                                           
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát.

Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng.   

	Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi                                        Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống.    
                                  
Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con.

	Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát                                     
Lúc con lên núi thẳm                                   
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng                                   
Lời ru thành mênh mông.                                                                    (Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997)


Xuân Quỳnh (1942 – 1988) quê ở làng La Khê, ven thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Là nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ hiện đại Việt Nam. Phong cách thơ: trẻ trung, sôi nổi, đôn hậu, giàu nữ tính.
Câu 2 (4,0 điểm). Hiện nay một bộ phận học sinh đã và đang sử dụng thuốc lá điện tử. Hãy viết bài văn nghị luận đề xuất những giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề trên.
------------Hết-------------

	


ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN
(Hướng dẫn chấm có 04 trang)
A.  HƯỚNG DẪN CHUNG
	Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Đáp án - Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh chỉ quan tâm ý mà cho điểm một cách đơn thuần. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, tính chất cụ thể của đề thi và đặc điểm của kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT; trên cơ sở bám sát biểu điểm và từng bài làm cụ thể của học sinh, giám khảo chủ động, linh hoạt trong vận dụng tiêu chí cho điểm. Tôn trọng và khuyến khích những bài làm sáng tạo, độc đáo, giàu cảm xúc.
	Trong trường hợp thí sinh tổ chức bài làm theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đáp án thì vẫn cho điểm như Đáp án - Hướng dẫn chấm. Điểm từng câu không làm tròn. Điểm bài thi bằng tổng điểm các câu, không làm tròn.
B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Phần 
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm	

	I
	
	Đọc- hiểu
	

	
	1
	Văn bản sử dụng PTBĐ chính: tự sự 
	0,5

	
	2
	- Theo đoạn trích, Hai đứa trẻ đã dạy cho nhân vật Tôi bài học:  Tất cả mọi thứ trong cuộc sống dù quý giá đến đâu thì cũng không khác gì những tòa lâu đài trên cát. Chỉ có tình yêu, tình bạn là vững bền. Trước sau gì thì cơn sóng cũng sẽ đến và mang đi tất cả những gì chúng ta cố công xây đắp. Nhưng bao giờ thì những cơn sóng sẽ đến? Không ai biết trước được! Chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt, để cùng chia sẻ những thành công, thất bại thì mới có thể cười vang và vượt qua mọi khó khăn.
	0,5

	
	3
	- Ngôi kể: Thứ nhất xưng “tôi”
- Tác dụng: 
+ Khiến cho câu chuyện trở nên chủ quan.
+ Giúp nhân vật “tôi” dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình và dễ thay đổi giọng kể.
+ Sự việc được kể một cách chi tiết hơn.
	1,0

	
	4
	Ý nghĩa nhan đề văn bản: 
+ Nhan đề đặt dựa vào hình ảnh trong truyện tay trong tay của những đứa trẻ khi năm tay nhau chạy ra nô đùa với sóng.
+ Thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, đồng cảm giữa người với người để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
+ Nhan đề góp phần thể hiện chủ đề, thông điệp của văn bản.
	1,0

	
	5
	HS có thể chọn một trong những thông điệp sau: 
+ Cuộc sống có rất nhiều những khó khăn thử thách, nó có thể sẽ phá tan những thành quả mà ta đã mất rất nhiều công sức mới đạt được. 
+ Mỗi người phải chuẩn bị tâm thế để đón nhận những khó khăn thử thách trong cuộc sống. 
+ Gặp khó khăn chúng ta cần lạc quan, tích cực để vượt qua mọi khó khăn thử thách.
+ Tình bạn chân chính có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời của mỗi con người.
- Đưa ra 3 lí do thuyết phục
	0,25









0,75



II. PHẦN VIẾT
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	 Điểm

	     1

	Viết đoạn văn khoảng 200 chữ ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ: Lời ru của mẹ- Xuân Quỳnh
a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn khoảng( 200 chữ) . HS có thể trình bày theo cách: diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, song hành, móc xích.
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cảm nghĩ về bài thơ: Lời ru của mẹ - Xuân Quỳnh
c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận. Sau đây là một số gợi ý: 
- Giới thiệu nhan đề, tác giả và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ.
- Trình bày cảm nghĩ về nét độc đáo của bài thơ trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật:
+ Trình bày cảm nghĩ về nội dung của bài thơ: Bài thơ là lời ru của mẹ đưa ta trở về sống lại tuổi thơ như trang truyện cổ tích thần kì, tất cả khởi nguồn từ tình yêu bao la của mẹ: Tình mẫu tử.
+ Cảm nghĩ về những yếu tố nghệ thuật: Lời thơ tự nhiên, cảm xúc chân thành; thể thơ 5 chữ; phép tu từ điệp ngữ, nhân hóa, so sánh… tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung, tạo nên nét đặc sắc của bài thơ.
- Khái quát cảm nghĩ về bài thơ.
* Sắp xếp được hệ thống các ý hợp lý theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn.
d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai những nội dung đã xác định.
- Trình bày rõ cảm nghĩ và hệ thống các ý.
- Sử dụng đa dạng các hình thức trích dẫn, kết hợp phân tích với nhận xét, đánh giá và bộc lộ cảm nghĩ về bài thơ
đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn. 
e. Sáng tạo: Thể hiện cảm nghĩ sâu sắc về bài thơ với cách diễn đạt mới mẻ. 
	
0.25

0.25

    0.5 











    0.5


  0.25
  0.25

	     2
	  Hiện nay một bộ phận học sinh đã và đang sử dụng thuốc lá điện tử. Hãy viết bài văn nghị luận đề xuất những giải pháp phù hợp về vấn đề cần giải quyết trên.
	  4.0


	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Hiện nay một bộ phận học sinh đã và đang sử dụng thuốc lá điện tử.
	0.25
0.5

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được ý chính bài viết
- Sắp xếp các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài nghị luận
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khát quát quan điểm cá nhân về vấn đề
* Triển khai vấn đề nghị luận 
- Giải thích vấn đề nghị luận: Thuốc lá điện tử
- Thể hiện quan điểm của người viết về vấn đề nghị luận có thể theo một số gợi ý sau:
+ Thực trạng: Việc HS sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành một vấn đề ngày càng phổ biến hiện nay. Đó không chỉ còn là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề của xã hội
+ Nguyên nhân: Sự thiếu hiểu biết của các em về tác hại của thuốc lá điện tử. 
                           Các em dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè và quảng cáo. 
                           Việc mua bán thuốc lá điện tử vẫn còn khá dễ dàng, bất chấp những quy định cấm bán cho người dưới 18 tuổi.
+ Hậu quả: Hút thuốc lá điện tử gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe của học sinh. 
                   Việc sử dụng thuốc lá điện tử còn ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của các em, khiến các em dễ cáu gắt, hung hăng và có nguy cơ sử dụng các chất gây nghiện khác.
- Mở rộng trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện
Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ vấn đề nghị luận, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
	   1.25




















	
	* Giải pháp giải quyết vấn đề:
- Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử:
- Tăng cường quản lý, kiểm soát việc mua bán và sử dụng thuốc lá điện tử:
- Hỗ trợ học sinh cai nghiện thuốc lá điện tử:
- Xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc:
* Khẳng định quan điểm của cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Học sinh có thể đề xuất một hoặc nhiều giải pháp, trình bày theo nhiều hướng, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
	1,25

	
	đ. Diễn đạt
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt,liên kết văn bản
	0.25

	
	e. Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5



													
